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 Mô tả chi tiết Lưu ý 

Bước 1 Kiểm tra máy đo độ đục với chất chuẩn 

(chất chuẩn gốc hoặc chất chuẩn sơ 

cấp) hằng ngày trước khi tiến hành đo 

mẫu 

Kết quả của các mẫu chuẩn không 

được lệch quá 10% so với giá trị 

của mẫu đã được công bố (đối với 

chất chuẩn thương mại) (giá trị lý 

thuyết của các chất chuẩn tự pha). 

Nên hiệu chuẩn (kiểm tra) thiết bị 

sau một ngày và tránh các thời 

điểm như giao ca hoặc trước giờ 

nghỉ, các thời điểm này có thể gây 

mất tập trung và gây sai lệch kết 

quả hiệu chuẩn 

Bước 2 Kiểm tra sự toàn vẹn của cuvette Cuvette phải đảm bảo sạch và toàn 

vẹn (không có vết nứt, xướt,… trên 

bề mặt) 

Bước 3 Đánh dấu các cuvette để đảm bảo kết 

quả không bị sai lệch 

Sử dụng các cuvette đã được kiểm 

tra và đánh giá, để đảm bảo kết quả 

đồng bộ (độ lệch khi kiểm bằng 

nước siêu sạch, không quá 

0.01NTU) 

Bước 4 Lấy mẫu bằng vật chứa làm bằng nhựa 

hoặc thủy tinh 

Quy trình lấy mẫu phải đảm bảo sự 

đồng đều và đại diện được cho toàn 

bộ quy trình (nếu mẫu không phân 

bố đều có thể lấy mẫu ở nhiều vị trí 

và trộn lại với nhau) 

Vật chứa mẫu phải được vệ sinh 

sạch và tráng bằng mẫu trước khi 

chứa mẫu (để tránh bị lây nhiễm 

hoặc pha loãng) 

Mẫu nên được đo ngay sau khi lấy 

(lưu trữ tối đa không quá 24 giờ 

nếu tuân theo EPA 180.1 và 48 giờ 

đối với ISO 7027) 

- Nếu mẫu cần lưu trữ nên được lưu 
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trữ ở các vị trí râm mát (hạn chế 

tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt 

trời) 

- Khi bảo quản nên bảo quản mẫu ở 

điều kiện mát (hoặc làm lạnh 

xuống 4 độ C theo EPA), không 

được sử dụng chất bảo quản 

Bước 5 Khuấy nhẹ mẫu để hỗn hợp đồng nhất Mẫu có thể được khuấy nhẹ (không 

tạo bọt) để giúp mẫu đồng đều 

Bước 6 Rót mẫu vào cuvette Mẫu nên được rót đều vào tất cả 

các cuvette (theo vị trí đánh dấu) 

Cuvette nên được tráng với mẫu vài 

lần, trước khi rót mẫu vào cuvette 

và tiến hành đo 

Nhiệt độ khi đo mẫu nên là nhiệt 

độ tương đương với nhiệt độ trong 

quy trình sản xuất mẫu 

=> Mặc dù vậy phải đảm bảo nhiệt 

độ nằm trong nhiệt độ hoạt động 

của máy (0-50 độ C) 

=> Nhiệt độ thấp nhưng không 

được để xảy ra hiện tượng ngưng 

tụ, vì nước ngưng tụ sẽ gây sai lệch 

kết quả và hư hại hệ thống quang 

học của máy. 

Bước 7 Khử bọt sau khi mẫu đã được rót vào 

cuvette 

Nếu trong mẫu có bọt (có thể nhìn 

thấy bằng mắt thường), nên loại bọt 

bằng các phương pháp sau: 

- Chất hoạt động bề mặt  

(Triton X100) (Tuyệt đối không 

được lắc mạnh mẫu sau khi đã thêm 

chất hoạt động bề mặt) 

- Siêu âm từ 1-2 giây ở tần số 

20.000-100.000 vòng/giây 

- Dùng thiết bị hút chân không như 

máy bơm chân không hoặc xy lanh 

để đưa bọt lên trên bề mặt mẫu 

Bước 8 Vệ sinh và kiểm tra cuvette chứa mẫu 

trước khi đo mẫu 

Luôn đánh giá cảm quan trước khi 

cho cuvette vào máy đo, để đảm 

bảo các tiêu chí sau: 
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- Không có vết xướt trên bề mặt 

cuvette 

- Không có bọt bên trong mẫu 

- Và trên bề mặt cuvette không có 

các vết bẩn 

Làm sạch bề mặt cuvette và lau khô 

bằng khăn lau chuyên dụng, có thể 

sử dụng thêm dầu silicone khi đo 

các mẫu có độ đục <1NTU 

Bước 9 Đặt cuvette vào máy đo Đảm bảo cuvette được đo ở vị trí 

đã được đánh dấu trên cuvette 

Bước 10 Đậy kín nắp của máy và tiến hành đo  

Bước 11  Ghi nhận lại kết quả  

Bước 11* Thực hiện kiểm tra lại thiết bị đo độ 

đục bằng chất chuẩn thứ cấp (hoặc chất 

chuẩn gốc) 

Thực hiện việc kiểm tra máy với 

chất chuẩn thứ cấp (hoặc chất 

chuẩn gốc), sau một ngày (hoặc tối 

ưu là sau 10 mẫu đo). 

Đảm bảo kết quả kiểm tra không 

lệch nhiều hơn 10% với giá trị của 

mẫu chuẩn.  
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